DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP BỘ NGHIỆM THU TRONG NĂM 2017
	TT
	Mã số, Tên đề tài
	Chủ nhiệm đề tài, CB tham gia
	Đơn vị
	Thời gian
	Kinh phí (tr.đ)
	Nghiệm thu CS
	Nghiệm thu CT
	Ghi chú
	Sản phẩm

	1. 
	B2014-DHH-120
Nghiên cứu tách chiết hoạt chất làm nguyên liệu phát triển sản phẩm chống oxy hóa - bảo vệ gan từ 5 cây:  Chanh ốc (Microdesmis casearifolia), Chùm gởi (Helixanthera parasitica Lour.), Dây rạng đông (Pyrostegia venusta (Ker. Gawl.) Miers), Cúc nút áo (Spilanthes oleracea L.) và Cây gối hạc (Leea rubra Blume ex Spreng)
	PGS.TS. Trần Thị Văn Thi
PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài (Trường Đại học Y Dược- ĐH Huế)
PGS.TS. Võ Thị Mai Hương
ThS. Hồ Việt Đức (Trường Đại học Y Dược- ĐH Huế)
NCS. ThS. Trần Hải Bằng
ThS. Lê Lâm Sơn
ThS. Lê Trung Hiếu
NCV.CN. Lê Thị Thùy Trang
	Hóa
	2014-2016
	580
	28/9/2017
	10/01/2018
	
	3 bài báo
· 1 Tạp chí Hóa học
· 1 Tạp chí KHCN Trường ĐHKH
· 1 Kỷ yếu HT toàn quốc
1 NCS (hỗ trợ)
1 HVCH
2 CN

	2. 
	B2016-DHH-23. Thực trạng và giải pháp đối với vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các dân tộc thiểu số Bắc Trung Bộ, Việt Nam (nghiên cứu trường hợp 3 dân tộc Bru – Vân Kiều, Tàôi, Cơtu ở tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị)
	PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh
Nguyễn Mạnh Hà
Nguyễn Chí Ngàn
Bùi Quang Dũng
Trần Mai Phượng
	Sử
	2016-2017
	150
	27/10/2017
	10/01/2018
	
	2 bài báo trong nước:
· 1 TC Nghiên cứu & Phát triển
· 1 TC Thông tin KH&CN Quảng Bình
1 cử nhân

	3. 
	B2016-DHH-21. Nghiên cứu cải tiến hiệu năng một số giao thức định tuyến theo yêu cầu và an toàn thông tin dựa trên tác tử di động của mạng MANET
	PGS.TS. Võ Thanh Tú
TS. Đặng Thanh Chương
TS. Cung Trọng Cường (CĐ Công nghiệp Huế)
ThS. Lương Thái Ngọc (NCS)
ThS. Lê Hữu Bình (CĐ Công nghiệp Huế)
	CNTT
	2016-2017
	300
	17/10/2017
	5/01/2018
	
	1 sách tham khảo (NXB ĐHH)
2 bài SCOPUS
1 bài QT
3 bài báo trong nước:
· 1 TC ĐHH
· 1 TC Khoa học ĐH Đà Nẵng
· 1 TC Tin học và điều khiển
2 bài kỷ yếu HNHT trong nước (FAIR 2016)
2 HVCH

	4. 
	B2016-DHH-09. Nghiên cứu sản xuất gạch xây dựng từ phế thải bùn đỏ
	PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền
ThS. Nguyễn Đức Vũ Quyên
KS. Hồ Văn Minh Hải
Bùi
CN. Bùi Thị Hoàng Diễm
ThS. Đặng Xuân Tín
TS. Nguyễn Hải Phong
PGS.TS. Đinh Quang Khiếu
PGS.TS. Trần Thúc Bình
	Hóa
	2016-2017
	350
	14/12/2017
	15/3/2018
	
	1 bài quốc tế SCOPUS
2 bài báo trong nước
2 HVCH
2 SV
2 quy trình

	5. 
	B2016-DHH-20. Nghiên cứu tổng hợp điện cực khung cơ kim sử dụng cho phương pháp dòng – thế hòa tan
	PGS.TS. Đinh Quang Khiếu
Trần Thanh Minh
Hoàng Văn Đức (ĐHSP Huế)
Đặng Xuân Dự (ĐH Sài Gòn)
Mai Xuân Tịnh
Mai Thị Thanh (ĐH Quảng Nam)
Nguyễn Hải Phong
	Hóa
	2016-2017
	300
	12/12/2017
	20/6/2018
	
	1 bài báo quốc tế ISI
5 bài báo trong nước
· Thực tế:
4 bài báo quốc tế ISI
1 bài báo trong nước
3 bài HT quốc tế (tổ chức tại VN)
2 NCS
2 HVCH
5 quy trình

	6. 
	B2016-DHH-13. Nghiên cứu chế tạo nano oxyt sắt biến tính làm chất dẫn và nhả curcumin
	PGS.TS. Phạm Xuân Núi
PGS.TS. Trần Thị Văn Thi
TS. Bùi Thu Hoài (ĐH Mỏ - Địa chất)
ThS. Lê Trung Hiếu
ThS. Lê Thùy Trang
ThS. Lê Lâm Sơn
	Hóa
	2016-2017
	350
	26/12/2017
	22/5/2018
	
	1 bài quốc tế SCOPUS
2 bài báo trong nước
1 bài kỷ yếu HNHT quốc tế
1-2 HVCH
· Thực tế:
1 ISI (chờ đăng)
4 trong nước
1 HT QT (tổ chức tại VN)
2 ThS
1 quy trình



